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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả thi “Giáo viên dạy giỏi - Nhân viên nuôi dưỡng giỏi”  

cấp học Mầm non, năm học 2024 – 2025 

 

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về Hội thi Giáo viên dạy giỏi cơ sở 

Giáo dục mầm non (GDMN); giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cơ sở Giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND  ngày 8/03/2023 của Ủy ban nhân 

dân quận Đống Đa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ công văn số 190/PGDĐT-GDMN ngày 28/10/2024 về việc Hướng 

dẫn tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi - Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học 

mầm non” Quận Đống Đa năm học 2024 - 2025;  

Theo đề nghị của Tổ mầm non. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Công nhận kết quả thi Giáo viên dạy giỏi – Nhân viên nuôi dưỡng 

giỏi cấp mầm non quận Đống Đa năm học 2024-2025 gồm 54 giáo viên dạy giỏi 

và 48 nhân viên nuôi dưỡng giỏi, trong đó: 

- Giải Nhất: 10 giáo viên và 6 nhân viên; 

- Giải Nhì: 13 giáo viên và 10 nhân viên; 

- Giải Ba: 14 giáo viên và 16 nhân viên; 

- Giải Khuyến khích: : 17 giáo viên và 16 nhân viên. 

     (có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Tổ Mầm non, Tổ Hành chính, Hiệu trưởng các trường mầm non 

trên địa bàn quận và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như  Điều 2; 

- Các trường MN trong quận; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Trịnh Đan Ly 
 



 KẾT QUẢ THI  

GIÁO VIÊN DẠY GIỎI – NHÂN VIÊN NUÔI DƯỠNG GIỎI  

 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ -PGDĐT ngày        tháng      năm 2025 của Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận) 

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Stt Đơn vị Họ và tên Đạt giải 

1 Trung Tự Tô Thị Lữ Giải Nhất 

2 Láng Thượng Nguyễn Thuý Loan Giải Nhất 

3 Vĩnh Hồ Cao Diệu Linh Giải Nhất 

4 Trung Tự Nguyễn Thị Hiền Giải Nhất 

5 Trung Tự Hoàng Ngọc An Như Giải Nhì 

6 Trung Tự Phạm Thị Phương Thuý Giải Nhì 

7 Tuổi Hoa Lưu Thị Sinh Giải Nhì 

8 Minh Hải Nguyễn Thị Mến Giải Nhì 

9 Hoa Sen Nguyễn Thuý Vi Giải Nhì 

10 Sơn Ca Nguyễn Thị Liên Giải Ba 

11 Ngã Tư Sở Nguyễn Thị Thanh Trà Giải Ba 

12 Văn Hương Nguyễn Thị Lan Giải Ba 

13 Phương Liên Nguyễn Thị Hoài Thu Giải Ba 

14 Vĩnh Hồ Phạm Thị Hương Giải Ba 

15 Sơn Ca Lê Thị Thu Ánh Giải Ba 

16 Bình Minh Vũ Giang Linh Giải KK 

17 Sao Mai Nguyễn Ngọc Thu Giải KK 

18 Quang Trung Trần Thị Hồng Giải KK 

19 Hoa Sen Đào Thuý Hà Giải KK 

20 Kim Liên Phạm Thị Hồng Giải KK 

21 Hoa Mai Nguyễn Thu Trang Giải KK 
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II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Stt Đơn vị Họ và tên Đạt giải 

1 Đống Đa Phạm Bích Ngọc Giải Nhất 

2 Nắng Hồng Nguyễn Thị Tình Giải Nhất 

3 Tuổi Hoa Lục Thị Lan Hiền Giải Nhất 

4 Hoa Sữa Trần Thị Thu Hà Giải Nhì 

5 Ngã Tư Sở Hoàng Thị Ngọc Anh Giải Nhì 

6 Hoạ My Nguyễn Thu Hương Giải Nhì 

7 Văn Chương Tạ Thị Bích Hạnh Giải Nhì 

8 Phương Liên Nguyễn Thanh Thuý Giải Ba 

9 Phương Mai Trần Thị Hoài Linh Giải Ba 

10 Sao Mai Lê Minh Phương Giải Ba 

11 Mầm Xanh Đỗ Thanh Thuý Giải Ba 

12 Văn Miếu Hoàng Bảo Ngọc Giải KK 

13 Kim Liên Nguyễn Thị Thu Trang Giải KK 

14 Mầm Xanh Bạch Hải Yến Giải KK 

15 Phương Mai Đào Thị Minh Giải KK 

16 Láng Thượng Bạch Thị Hợp Giải KK 

17 Sơn Ca Lê Hải Yến Giải KK 

 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Stt Đơn vị Họ và tên Đạt giải 

1 Văn Miếu Phạm Thị Yến Giải Nhất 

2 Hoa Sữa Tạ Thị Yến Giải Nhất 

3 Hoa Sữa Lương Bảo Ngọc Giải Nhất 

4 Hoa Hồng Hoàng Thanh Thuỷ Giải Nhì 

5 Cát Linh Hoàng Thị Châu Giải Nhì 

6 Kim Liên Vũ Thị Kim Duyên Giải Nhì 

7 Láng Thượng Trần Thu Phương Giải Nhì 

8 Hoa Mai Lê Thị Hồng Vân Giải Ba 

9 Shinging Star Vũ Thị Hồng Ngọc Giải Ba 



10 Đống Đa Đỗ Thị Thái Hà Giải Ba 

11 Sao Mai Ngô Thị Hương Giải Ba 

12 Văn Hương Nguyễn Quỳnh Nga Giải KK 

13 Trung Phụng  Vũ Thị Ngọc Huyền Giải KK 

14 Văn Chương Nguyễn Thị Nhật Giải KK 

15 Hoa Hồng Lê Thị Huyền Anh Giải KK 

16 Quang Trung Đỗ Thị Thảo Giải KK 

 

IV. CHẾ BIẾN MÓN ĂN  

Stt Đơn vị Họ và tên Đạt giải 

1 Kim Liên 
Vũ Thị Sinh 

Giải Nhất 
Hà Ngọc Diệu 

2 Mầm Xanh 
Trần Minh Hồng 

Giải Nhất 
Đỗ Trâm Anh 

3 Đống Đa 
Nguyễn Thị Nhân 

Giải Nhất 
Hoàng Tố Quyên 

4 Hoa Mai 
Nguyễn Thị Hồng Thịnh 

Giải Nhì 
Chu Thị Anh 

5 Vĩnh Hồ 
Nguyễn Thị Hường 

Giải Nhì 
Nguyễn Thị Huyền Trang 

6 Tuổi Hoa 
Hoàng Thị Minh Tâm 

Giải Nhì 
Nghiêm Thị Bích Thuỳ 

7 Văn Chương 
Chu Thị Hồng Hạnh 

Giải Nhì 
Lê Kim Yến 

8 Hoa Sữa 
Dương Thị Thanh Hương 

Giải Nhì 
Phạm Thị Ngọc Quỳnh 

9 TT Shining Star 
Đào Huy Toán 

Giải Ba 
Nguyễn Thị Việt Hà 

10 Nắng Hồng 
Nguyễn Lệ Thuỷ 

Giải Ba 
Nguyễn Văn Hiếu 



 

11 Trung Phụng 
Vũ Phong Hiền 

Giải Ba 
Nguyễn Thị Thanh Huyền 

12 Họa My 
Phùng Bích Phượng 

Giải Ba 
Lê Thị Tư 

13 Hoa Hồng 
Trần Thị Phương Lan 

Giải Ba 
Hoàng Thị Phương Hải 

14 Ngã Tư Sở 
Đặng Thị Thúy Nga 

Giải Ba 
Tạ Thúy Hà 

15 Láng Thượng 
Nghiêm Thanh Thuý 

Giải Ba 
Phạm Trung Hiếu 

16 Trung Tự 
Bùi Minh Quang 

Giải Ba 
Phạm Thị Thu Hà 

17 Phương Mai 
Nguyễn Thị Thanh 

Giải KK 
Nguyễn Thị Mến 

18 Bình Minh 
Vũ Thị Minh Hải 

Giải KK 
Lê Thị Thanh Vân 

19 Cát Linh 
Vũ Thị Hồng Thuý 

Giải KK 
Ngô Thị Thu Thảo 

20 Sao Mai 
Nguyễn Thị Hạnh 

Giải KK 
Bùi Thị Thu Hiền 

21 Hoa Sen 
Đào Minh Ngọc 

Giải KK 
Nguyễn Minh Tâm 

 

22 
Phương Liên 

Nguyễn Thị Phương Thúy 
Giải KK 

Phạm Hồng Hạnh 

23 Sơn Ca 
Tống Thị Thủy 

Giải KK 
Mai Thu Hường 

24 Văn Hương 
Trần Thị Lệ Thanh 

Giải KK 
Cao Thị Thoa 
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